
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGHĨA THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biểu 1

 
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

TÍNH ĐẾN NGÀY 20/5/2025
(theo Công văn số 1395/UBND ngày 22/5/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa)

Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán

Chức vụ và
đơn vi ̣công
tác hiện nay

Ngày vào
Đảng

Ngạch,
hệ số
lương
hiện

hưởng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Quyết định
tuyển dụng

công chức (số,
ngày, tháng

năm, cơ quan
ban hành QĐ)

Đăng ký thực hiện
chính sách Chức

vụ/chức
danh, đơn

vị/phòng/ba
n dự kiến
bố trí tại

ĐVHC cấp
xã (mới)

Tên
ĐVHC
cấp xã

(mới) dự
kiến bố

trí

Ghi chúThạc sĩ
(ghi rõ
ngành

học

Trình độ dưới
Thạc sĩ (Ghi rõ
tất cả trình độ
(TC, CĐ, ĐH)
ngành học, hệ

đào tạo)

Lý luận chính trị
Chứng chỉ
bồi dưỡng
kiến thức
quản lý

nhà nước

Theo
NĐ177
(thời
gian
nghỉ)

Theo
NĐ178
(thời
gian
nghỉ)

Cao
cấp,
cử

nhân

Trun
g cấp

Sơ
cấp

C CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
I Xã Nghĩa Thương

1 Lê Trường Ca 03/02/1973 nam kinh
Thị Trấn La

Hà
Bí thư

Đảng ủy
28/02/2001

Chuyên
viên, 4,32

ĐH ngành Nông học,
hệ vừa làm vừa học

X CV
1203-QĐ/HU ngày

28/7/2005 của Bí thư
Huyện ủy Tư Nghĩa

2 Đỗ Ngọc Trà 15/01/1981 nam kinh
Xã Nghĩa
Phương

Phó Bí Thư Đảng
ủy

13/01/2003
Chuyên

viên, 3,66

TC ngành quản lý đất
đai, hệ vừa học vừa

làm; ĐH ngành quản
lý đất đai, hệ vừa làm

vừa học

X CV

913/QĐ-UBND ngày
07/6/2007 của Chủ

tịch UBND Huyện Tư
Nghĩa

3 Trần Thanh Tịnh 26/10/1965 nam kinh
Xã Nghĩa
Thương

Chủ tịch UBND 25/9/1988
Chuyên

viên, 3,99
ĐH ngành Nông học,
hệ vừa làm vừa học

X CV

45/QĐ-UBND ngày
28/01/2000 của Chủ

tịch UBND Huyện Tư
Nghĩa

01/7/2025

đã nộp hồ sơ và
có thông báo

thống nhất của
huyện ủy

4 Võ Đình Chí 08/02/1965 nam kinh
Xã Nghĩa
Thương

Phó Chủ tịch
HĐND

02/5/1991
Chuyên

viên, 3,99

TC ngành quản lý
kinh tế, hệ vừa học
vừa làm; TC ngành
chăn nuôi thú y hệ

chính quy; ĐH ngành
luật, hệ vừa làm vừa

học

X CV

07/QĐ-MT ngày
06/6.2008 của Chủ
tịch UBMT TQVN
Huyện Tư Nghĩa

01/7/2025

đã nộp hồ sơ và
có thông báo

thống nhất của
huyện ủy

5 Lê Văn Phi 17/10/1966 nam kinh
Xã Nghĩa
Thương

Phó Chủ tịch
UBND

18/10/1993
Chuyên

viên, 3,33

TC ngành QLTTXH,
hệ tại chức; ĐH ngành
luật, hệ vừa làm vừa

học

X CV

658/QĐ-UBND ngày
29/7/2005 của Chủ

tịch UBND Huyện Tư
Nghĩa

01/7/2025

đã nộp hồ sơ và
có thông báo

thống nhất của
huyện ủy

6 Đào Phú Trang 16/6/1975 nam kinh
Xã Nghĩa
Thương

Phó Chủ tịch
UBND

01/10/1996
Chuyên

viên, 3,99

TC ngành hành chính
văn phòng, hệ vừa
làm vừa học; ĐH

ngành luật, hệ từ xa

X CV

52-QĐ/HĐ ngày
24/10/1998 của Bí thư

Huyện Đoàn Tư
Nghĩa
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7 Lê Thị Ngọc Ánh 20/3/1979 nữ kinh
Xã Nghĩa
Thương

Chủ tịch UBMT
TQVN

02/8/2003
Chuyên

viên, 3,99

TC ngành thuế, hệ
chính quy; TC ngành
công tác xã hội, hệ

chính quy; ĐH ngành
kế toán, hệ tại chức

X CV

01/QĐ-BTV ngày
04/01/2010 của Chủ

tịch Hội LHPN
Huyện Tư Nghĩa

8 Lê Thị Ngọc Trâm 16/9/1994 nữ kinh
Xã Nghĩa
Thương

Bí thư Đoàn
TNCS HCM

06/3/2020
Chuyên

viên, 2,67
ĐH ngành sư phạm

ngữ văn, hệ chính quy
X CV

02-QĐ/ĐTN ngày
20/4/2022 của Bí thư

Huyện Đoàn Tư
Nghĩa

đang ghỉ thai sản
đến 06/7/2025

9 Võ Nguyễn Thị Thùy
Thương

20/7/1982 nữ kinh
Xã Nghĩa
Phương

Chủ tịch Hội
LHPN

04-10-2015
Chuyên

viên, 2,34

TC ngành kế toán -
tin, hệ không tập

trung; ĐH ngành kế
toán, hệ vừa làm vừa

học

X CV

40-QĐ/BTV ngày
16/5/2024 của Chủ

tịch Hội LHPN
Huyện  Tư Nghĩa

10 Lê Tiến Vũ 10/10/1986 nam kinh
Xã Nghĩa
Thương

Chủ tịch Hội
Nông dân

07/9/2007
Chuyên

viên, 3,33

ĐH ngành quản lý văn
hóa, hệ vừa làm vừa

học
X CV

16-QĐ/ĐTN ngày
10/10/2011 của Bí thư

Huyện Đoàn Tư
Nghĩa

11 Bùi Văn Thương 23/12/1972 nam kinh
Xã Nghĩa
Thương

Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh

03/4/2006
Chuyên

viên, 3,66

TC ngành luật, hệ tại
chức; ĐH ngành ngân
hàng, hệ vừa làm vừa

học

X CV

271/QĐ-UBND ngày
28/02/2011 của Chủ

tịch UBND Huyện Tư
Nghĩa

12 Mai Ngọc Điệp 02/4/1985 nam kinh
Xã Nghĩa
Thương

CHT BCH Quân
sự

27/9/2005
Chuyên

viên, 3,33

TC ngành quân sự cơ
sở, hệ chính quy; ĐH

ngành luật, hệ vừa
làm vừa học

X CV

300/QĐ-UBND ngày
08/02/2011 của Chủ

tịch UBND huyện Tư
Nghĩa

13 Trần Văn Cường 11/4/1981 nam kinh
Xã Nghĩa
Thương

Công chức VP-
TK

06/02/2004
Chuyên

viên, 3,99

TC ngành quản lý
hành chính nhà nước,

hệ tập trung; ĐH
ngành luật học, hệ vừa

làm vừa học

X CV

80-QĐ/HD ngày
27/9/2005 của Bí thư

Huyện Đoàn Tư
Nghĩa

14 Vũ Thị Thanh 04/4/1982 nữ kinh
Yên Thành,

Nghệ An
Công chức VP-

TK
01/11/2010

Chuyên
viên, 3,66

ĐH ngành quản trị
kinh doanh, hệ chính

quy
X CV

1570/QĐ-UBND
ngày 24/9/2010 của

Chủ tịch UBND
huyện Tư Nghĩa

15 Dư Tấn Phước 08/7/1979 nam kinh
Xã Nghĩa

Hòa
Công chức ĐC-

NN-XD-MT
02/11/2002

Chuyên
viên, 3,99

TC ngành quản lý đất
đai, hệ tại chức; ĐH

ngành kinh tế, hệ vừa
làm vừa học

X

1082/QĐ-UBND
ngày 02/12/2003 của

Chủ tịch UBND
Huyện Tư Nghĩa

Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán

Chức vụ và
đơn vi ̣công
tác hiện nay

Ngày vào
Đảng

Ngạch,
hệ số
lương
hiện

hưởng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Quyết định
tuyển dụng

công chức (số,
ngày, tháng

năm, cơ quan
ban hành QĐ)

Đăng ký thực hiện
chính sách Chức

vụ/chức
danh, đơn

vị/phòng/ba
n dự kiến
bố trí tại

ĐVHC cấp
xã (mới)

Tên
ĐVHC
cấp xã

(mới) dự
kiến bố

trí

Ghi chúThạc sĩ
(ghi rõ
ngành

học

Trình độ dưới
Thạc sĩ (Ghi rõ
tất cả trình độ
(TC, CĐ, ĐH)
ngành học, hệ

đào tạo)

Lý luận chính trị
Chứng chỉ
bồi dưỡng
kiến thức
quản lý

nhà nước

Theo
NĐ177
(thời
gian
nghỉ)

Theo
NĐ178
(thời
gian
nghỉ)

Cao
cấp,
cử

nhân

Trun
g cấp

Sơ
cấp
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16 Tô Văn Hưng 20/6/1988 nam kinh
Xã Nghĩa
Thương

Công chức ĐC-
NN-XD-MT

25/10/2013
Nhân

viên, 3,06

TC ngành xây dựng
dân dụng và công

nghiệp, hệ chính quy;
ĐH ngành luật kinh

tế, hệ vừa làm vừa học

X CV

270/QĐ-UBND ngày
28/02/2011 của Chủ

tịch UBND Huyện Tư
Nghĩa

17 Trần Nguyễn Hoàng Oanh 10/8/1985 nữ kinh
Xã Nghĩa
Thương

Công chức TP-
HT

30/7/2010
Chuyên

viên, 3,00
ĐH ngành luật dân sự,

hệ vừa làm vừa học
X CV

3058/QĐ-UBND
ngày 15/7/2016 của

Chủ tịch UBND
Huyện Tư Nghĩa

18 Dương Tấn Lực 01/5/1984 nam kinh
Xã Nghĩa
Phương

Công chức TP-
HT

13/5/2014
Chuyên

viên, 3,00
ĐH ngành luật học, hệ

vừa làm vừa học
X

3057/QĐ-UBND
ngày 15/7/2016 của

Chủ tịch UBND
Huyện Tư Nghĩa

19 Lê Hoàng Vinh 25/01/1976 nam kinh
Xã Nghĩa
Thương

Công chức TC-
KT

02/01/2004
Chuyên

viên, 3,99

TC ngành tài chính -
tiền tệ, hệ chính quy;
ĐH ngành tài chính -

ngân hàng, hệ tại chức

X CV

912/QĐ-UBND ngày
07/6/2007 của Chủ

tịch UBND Huyện Tư
Nghĩa

20 Huỳnh Thị Duyên Ý 02/01/1983 nữ kinh
Xã Nghĩa
Thương

Công chức VH-
XH

02/7/2017
Chuyên

viên, 3,00

TC ngành quản lý văn
hóa, hệ chính quy; ĐH
ngành công tác xã hội,

hệ vừa làm vừa học

X CV

272/QĐ-UBND ngày
28/02/2011 của Chủ

tịch UBND Huyện Tư
Nghĩa

21 Trần Anh Dũng 16/10/1987 nam kinh
Xã Nghĩa
Thương

Công chức VH-
XH

26/7/2012
Chuyên

viên, 3,33

Th.s ngành
quản lý kinh

tế

TC ngành quản lý
TTXH, hệ vừa làm
vừa học; ĐH ngành
kinh tế, hệ vừa làm

vừa học

X CV

5403/QĐ-UBND
ngày 04/11/2015 của

Chủ tịch UBND
Huyện Tư Nghĩa

Nơi nhận:
- Phòng NV huyện;
- Đảng ủy xã;
- UBND xã;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH

Trần Thanh Tịnh

Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán

Chức vụ và
đơn vi ̣công
tác hiện nay

Ngày vào
Đảng

Ngạch,
hệ số
lương
hiện

hưởng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Quyết định
tuyển dụng

công chức (số,
ngày, tháng

năm, cơ quan
ban hành QĐ)

Đăng ký thực hiện
chính sách Chức

vụ/chức
danh, đơn

vị/phòng/ba
n dự kiến
bố trí tại

ĐVHC cấp
xã (mới)

Tên
ĐVHC
cấp xã

(mới) dự
kiến bố

trí

Ghi chúThạc sĩ
(ghi rõ
ngành

học

Trình độ dưới
Thạc sĩ (Ghi rõ
tất cả trình độ
(TC, CĐ, ĐH)
ngành học, hệ

đào tạo)

Lý luận chính trị
Chứng chỉ
bồi dưỡng
kiến thức
quản lý

nhà nước

Theo
NĐ177
(thời
gian
nghỉ)

Theo
NĐ178
(thời
gian
nghỉ)

Cao
cấp,
cử

nhân

Trun
g cấp

Sơ
cấp
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGHĨA THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu 8
TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ

(Tính đến ngày 20/5/2025)
(theo Công văn số 1395/UBND ngày 22/5/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa)

ST
T

Đơn vị hành chính
cấp xã hiện nay

Phân
loại

đơn vị
hành
chính

Số lượng được giao năm 2025 theo Quyết
định của UBND cấp huyện

Số lượng
KCT cấp

xã có
mặt

(không
bao gồm
CB,CCX

kiêm
nhiệm

KCTX)

Số lượng KCT cấp xã kiêm nhiệm
Số

lượng
KCT

cấp xã
còn so
với số
được
giao

Số
lượng
KCT

cấp xã
vượt so
với số
được
giao

Số
lượng
nghỉ ...
từ ngày
20/5/202

5 đến
ngày

01/7/202
5

Số lượng
KCT cấp

xã dự
kiến có

mặt tính
đến ngày
01/7/2025

Số
KCT

cấp xã
dự kiến
bố trí ở
thôn,
TDP
(nếu
có)

Ghi chú

Tổng

Trong đó

Cán bộ
cấp xã
kiêm
nhiệm
KCT

cấp xã

Công
chức

cấp xã
kiêm
nhiệm
KCT

cấp xã

KCT cấp
xã kiêm
nhiệm

chức danh
KCT cấp

xã

KCT
cấp xã
kiêm
nhiệm
KCT
thôn,
TDP

KCT cấp xã
kiêm nhiệm
Người trực
tiếp tham

gia công tác
ở thôn,
TDP

ĐVHC

Theo
QMD
S và
DTT

N

KCT
dôi dư
(nếu
có)

(1) (2) (3) (4)=(8+9+10+
11+14-15+7) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Xã Nghĩa Thương 1 16 14 2 0 12 0 0 1 1 1 3 0 0 12 11

xin tách các
chức danh
BI chi bộ

kiêm
trưởng

thôn, MT
thôn để bố
trí KCT xã
về 11 thôn

Tổng cộng 1 16 14 2 0 12 0 0 1 1 1 3 0 0 12 11

Nơi nhận:
- Phòng NV huyện;
- Đảng ủy xã;
- UBND xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Trần Thanh Tịnh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGHĨA THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu 9
DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ

TÍNH ĐẾN NGÀY 20/5/2025
(theo Công văn số 1395/UBND ngày 22/5/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Trình độ đào tạo

Chức vụ/chức danh
KCT cấp xã hiện

nay

Chức vụ, chức danh
kiêm nhiệm (ghi rõ các
chức vụ, chức danh kiêm

nhiệm gồm: CBCCX,
KCT cấp xã kiêm KCT

cấp xã; KCT cấp xã kiêm
KCT thôn/TDP, KCT cấp
xã kiêm người trực tiếp

tham gia công việc ở
thôn/TDP….)

Mức phụ
cấp hiện
hưởng

Nghỉ chế
độ…từ ngày

20/5/2025
đến ngày
01/7/2025
(nếu có)

Chức vụ/chức danh KCT cấp xã
tạm thời bố trí tại ĐVHC cấp xã

(mới) từ ngày 01/7/2025

Phương án bố trí công tác
ở thôn, TDP

Ghi chú

Trình độ
giáo dục

phổ thông

Trình độ, chuyên ngành
đào tạo

Trình độ
LLCT

Chức vụ/chức
danh

Tên ĐVHC
cấp xã (mới)
dự kiến tạm
thời bố trí

Chức danh,
thôn, TDP

thuộc ĐVHC
cấp xã mới

Thời điểm
bố trí

I Xã Nghĩa Thương

1 Võ Duy Linh 26/4/1988 12/12

Trung cấp công nghệ kỹ
thuật điện; Đại học công
nghệ kỹ thuật điện, điện

tử

TC
Phó Chủ tịch UBMT

TQVN xã Nghĩa
Thương

Giao thông - Thủy lợi -
Khuyến nông -Thú y cơ

sở
4,68

Phó Chủ tịch
UBMT TQVN xã

Nghĩa Thương
Xã Tư Nghĩa

TB công tác
MT thôn

sau ngày
01/8/2025

xin tách chức
danh BT
kiêm MT

thôn

2 Trần Thị Như Thùy 08/4/1990 12/12
Cao đẳng quản trị kinh
doanh; Đại học kế toán

SC
Phó Chủ tịch Hội

Nông dân Việt Nam
xã Nghĩa Thương

2,34
Phó Chủ tịch Hội

Nông dân Việt Nam
xã Nghĩa Thương

Xã Tư Nghĩa
TB công tác

MT thôn
sau ngày

01/8/2025

xin tách chức
danh BT

kiêm Trưởng
thôn

3 Nguyễn Văn Hành 05/7/1977 12/12 TC

Phó Chủ tịch Hội
Cựu chiến binh Việt

Nam xã Nghĩa
Thương

1,5

Phó Chủ tịch Hội
Cựu chiến binh Việt

Nam xã Nghĩa
Thương

Xã Tư Nghĩa
TB công tác

MT thôn
sau ngày

01/8/2025

xin tách chức
danh BT

kiêm Trưởng
thôn

4 Lương Thị Hiền 08/5/1969 12/12
Trung cấp kinh tế - xây

dựng
SC

Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ xã

Nghĩa Thương
1,86

Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ xã

Nghĩa Thương
Xã Tư Nghĩa

5 Nguyễn Thị Ái Như 29/4/2001 12/12 SC
Phó Bí thư Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh
xã Nghĩa Thương

1,5
Phó Bí thư Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh
xã Nghĩa Thương

Xã Tư Nghĩa
TB công tác

MT thôn
sau ngày

01/8/2025

xin tách chức
danh BT
kiêm MT

thôn

6 Trần Thị Điệp 04/02/1991 12/12
Trung cấp kế toán; Đại

học luật
SC

Tổ chức - Văn
phòng Đảng ủy xã

Nghĩa Thương

TB công tác MT thôn La
hà 4

4,49
Tổ chức - Văn

phòng Đảng ủy xã
Nghĩa Thương

Xã Tư Nghĩa
TB công tác
MT thôn La

hà 4

sau ngày
01/8/2025

7 Tô Thị Kim Phụng 20/02/1987 12/12
Cao đăng kế toán; Đại

học kế toán
TC

Kiểm tra - Tuyên
giáo - Dân vận xã

Nghĩa Thương
2,34

Kiểm tra - Tuyên
giáo - Dân vận xã

Nghĩa Thương
Xã Tư Nghĩa

TB công tác
MT thôn

sau ngày
01/8/2025

xin tách chức
danh BT
kiêm MT

thôn

8 Trần Thị Mỹ Dung 04/11/1984 12/12
Trung cấp kế toán - tin;

Đại học kế toán

Văn hóa, thể dục, thể
thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ

trẻ em xã Nghĩa
Thương

2,34

Văn hóa, thể dục,
thể thao - Công tác
xã hội, dân số, bảo
vệ trẻ em xã Nghĩa

Thương

Xã Tư Nghĩa
TB công tác

MT thôn
sau ngày

01/8/2025

xin tách chức
danh BT
kiêm MT

thôn
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9 Võ Tấn Lực 23/6/1990 12/12 Đại học Luật TC
Đài truyền thanh -

Quản lý nhà văn hoá
xã Nghĩa Thương

2,34
Đài truyền thanh -

Quản lý nhà văn hoá
xã Nghĩa Thương

Xã Tư Nghĩa
BT chi bộ

thôn
sau ngày

01/8/2025

xin tách chức
danh BT

kiêm Trưởng
thôn

10 Trần Lê Hoàng Yến 25/03/2001 12/12 Đại học kế toán

Xây dựng, đô thị,
môi trường, thương
mại dịch vụ, tiểu thủ

công nghiệp xã
Nghĩa Thương

Bí thư chi đoàn
thôn Vạn an 2

2,34

Xây dựng, đô thị,
môi trường, thương
mại dịch vụ, tiểu thủ

công nghiệp xã
Nghĩa Thương

Xã Tư Nghĩa
TB công tác

MT thôn
sau ngày

01/8/2025

xin tách chức
danh BT
kiêm MT

thôn

11 Bùi Thị Thu Thủy 15/12/1985 12/12
Trung cấp tin học - kế

toán
SC

Thủ quỹ - Văn thư -
Lưu trữ xã Nghĩa

Thương
1,86

Thủ quỹ - Văn thư -
Lưu trữ xã Nghĩa

Thương
Xã Tư Nghĩa

TB công tác
MT thôn

sau ngày
01/8/2025

xin tách chức
danh BT
kiêm MT

thôn

12 Lê Thành Luân 20/3/1988 12/12
Cao đẳng quân sự cơ sở;

Đại học luật
TC

Phó Chỉ huy trưởng
Ban chỉ huy Quân sự

xã Nghĩa Thương
2,34

Phó Chỉ huy trưởng
Ban chỉ huy Quân

sự xã Nghĩa Thương
Xã Tư Nghĩa

TB công tác
MT thôn

sau ngày
01/8/2025

xin tách chức
danh BT

kiêm Trưởng
thôn

Lưu ý:
(3) Ngày/tháng/năm sinh: Ghi rõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
(5) Trình độ chuyên môn: Ghi tất cả trình độ chuyên môn hiện nay (VD: Thạc sĩ Luật, Đại học Công nghệ thông tin..)
(11) ĐVHC cấp xã (mới) dự kiến bố trí: Chuyển nguyên trạng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay về ĐVHC cấp xã (mới) theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (VD: Sắp xếp xã A, B thành xã AB mới thì chuyển nguyên trạng KCT xã
A, xã B thành KCT của xã AB mới).
* Tổng số KCT cấp xã có mặt và kiêm nhiệm ở cột (8), (9), (10) của biểu 8 bằng danh sách KCT cấp xã của biểu 9

Nơi nhận:
- Phòng NV huyện;
- Đảng ủy xã;
- UBND xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Trần Thanh Tịnh

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Trình độ đào tạo

Chức vụ/chức danh
KCT cấp xã hiện

nay

Chức vụ, chức danh
kiêm nhiệm (ghi rõ các
chức vụ, chức danh kiêm

nhiệm gồm: CBCCX,
KCT cấp xã kiêm KCT

cấp xã; KCT cấp xã kiêm
KCT thôn/TDP, KCT cấp
xã kiêm người trực tiếp

tham gia công việc ở
thôn/TDP….)

Mức phụ
cấp hiện
hưởng

Nghỉ chế
độ…từ ngày

20/5/2025
đến ngày
01/7/2025
(nếu có)

Chức vụ/chức danh KCT cấp xã
tạm thời bố trí tại ĐVHC cấp xã

(mới) từ ngày 01/7/2025

Phương án bố trí công tác
ở thôn, TDP

Ghi chú

Trình độ
giáo dục

phổ thông

Trình độ, chuyên ngành
đào tạo

Trình độ
LLCT

Chức vụ/chức
danh

Tên ĐVHC
cấp xã (mới)
dự kiến tạm
thời bố trí

Chức danh,
thôn, TDP

thuộc ĐVHC
cấp xã mới

Thời điểm
bố trí
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